UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   39/2002/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 29 tháng  7  năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về Quy định thu tiền tạm giữ phương tiện giao thông vận tải 

đường bộ vi phạm hành chính.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự;

- Căn cứ Thông tư số 01/TT-BNV ngày 20/01/1997 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 của Chính phủ;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 789/TT-TCVG-NS ngày 10/7/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này " Quy định thu tiền tạm giữ  phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính " trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- TVTU, TTHĐND, UBND

- Như điều 3

- CPVP

- Lưu VT, TH, NC, KTTH
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KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

TRẦN MINH CẢ



UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Về thu tiền tạm giữ phương tiện giao thông vận tải 

đường bộ vi phạm hành chính.

( Ban hành kèm theo Quyết định  39  /2002/QĐ-UB ngày 29 / 7   /2002 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ).

CHƯƠNG I. 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
   1- Việc tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ quyết định xử lý.

   2- Người bị tạm giữ phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính phải trả tiền tạm giữ trong thời gian tạm giữ chờ xử lý.

   3- Thời gian tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính không quá 15 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm giữ. Trong thời gian này người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ phương tiện phải có biện pháp xử lý ghi trong quyết định xử lý hoặc trả lại phương tiện bị tạm giữ cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

   4- Trong trường hợp cơ quan Công an đã ra quyết định xử lý nhưng người vi phạm hành chính chưa chấp hành thì cơ quan Công an tiếp tục thu tiền tạm giữ phương tiện cho đến khi người vi phạm thi hành xong quyết định xử lý.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

   1- Các loại xe ô tô, máy kéo, xe công nông, xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe tương tự.  

   2- Các loại xe mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy các loại và các loại xe tương tự.

   3- Các loại xe thô sơ gồm xe đạp, xe xích lô, xe ba gác, xe bò, xe cải tiến, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự.

CHƯƠNG II.

 MỨC THU TIỀN VÀ SỬ DỤNG TIỀN TẠM GIỮ
Điều 3. Mức thu tiền tạm giữ

   1- Đối với các loại xe ô tô, máy kéo, xe công nông, xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe tương tự: 10.000 đồng/chiếc/ngày-đêm.

   2- Đối với các loại xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy các loại và các loại xe tương tự ( trừ xe cơ gới dùng cho người tàn tật ): 4.000 đồng/chiếc/ngày-đêm.

   3- Đối với các loại xe thô sơ gồm xe đạp, xe xích lô, xe ba gác, xe bò, xe cải tiến, xe súc vật kéo, xe cơ giới dùng cho người tàn tật và các loại xe tương tự: 2.000 đồng/chiếc/ngày-đêm.

Điều 4. Quản lý và sử dụng tiền tạm giữ

   1- Quản lý tiền tạm giữ: 

       + Khi thu tiền tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính phải sử dụng Biên lai thu tiền theo Mẫu CTT 11 do Bộ Tài chính phát hành, toàn bộ số tiền thu được phải nộp vào tài khoản tạm giữ của ngân sách do cơ quan Tài chính quản lý mở tại Kho bạc Nhà nước.

      + Tiền tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính được nộp vào Ngân sách cấp nào thì chi phí cho lực lượng Công an của cấp đó.

   2- Sử dụng tiền tạm giữ:

        Tiền tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính được phân phối sử dụng như sau: 

            a- Trích 30% trên tổng thu bổ sung vào chi phí quản lý chung của cơ quan Công an để chi phục vụ công tác tổ chức và quản lý thu.

            b- 70% còn lại chi cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác xử lý phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính. Nội dung chi gồm:

               - Bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ giữ phương tiện, kể cả thuê người ngoài giữ, thuê kho bãi, thuê phương tiện vận chuyển trong trường hợp đơn vị không có kho bãi, phương tiện để vận chuyển phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính về nơi tập kết.

               - Xây dựng, tu bổ kho bãi phục vụ tạm giữ.

               - Chi cho công tác điều tra xác minh phương tiện làm cơ sở cho việc ra quyết định xử lý.

               - Bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia xử lý phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính, mức bồi dưỡng tối đa không quá 200.000 đồng/người/tháng.

Cuối năm mà không sử dụng hết số tiền thu về tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính thì được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

CHƯƠNG III. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Cơ quan Công an

     + Từ ngày 5 đến ngày 10 của tháng sau, cơ quan Công an có trách nhiệm quyết toán số thu tháng trước với cơ quan Tài chính, trên cơ sở đó để cơ quan Tài chính lập thủ tục trích chuyển nguồn kinh phí trên cho cơ quan Công an sử dụng.

    + Chậm nhất đến ngày 31/01 của năm sau, cơ quan Công an có trách nhiệm quyết toán tình hình sử dụng kinh phí năm trước với cơ quan Tài chính.

Điều 6. Cơ quan Tài chính
    Có trách nhiệm quản lý, phân bổ số thu và giám sát tình hình sử dụng kinh phí.

Điều 7.

    Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Qui định này.
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